
MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA CUỐI KÌ I LỊCH SỬ 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 

I. MA TRẬN 

Chương/ 

chủ đề 

Đơn vị kiến thức Mức độ nhận thức 

 

Tổng 

(câu) 

Nhận biết Thông 

hiểu 

Vận dụng 

          Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 

CHỦ ĐỀ 1: THẾ GIỚI TRONG VÀ 

SAU CHIẾN TRANH LẠNH 

Bài 2. Trật tự thế giới trong chiến tranh lạnh 1 1   

Bài 3. Trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh 1 1 1  

CHỦ ĐỀ 2: ASEAN: NHỮNG 

CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ 

Bài 4. Sự ra đời và phát triển của Asean 2 1   

      

CHỦ ĐỀ 3. CÁCH MẠNG 8/1945, CT 

GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ BẢO VỀ 

TỔ QUỐC (TỪ 8/1945 ĐẾN NAY) 

Bài 6. Cách mạng tháng 8/1945 2 1 1  

Bài 7. Kháng chiến chống thực dân Pháp 

(1945 – 1954) 

3 2 1  

Bài 8. Kháng chiến chống Mĩ (1954 – 1975) 

 

3 2 2  

Tổng phần I 12 8 4 24 

             Phần II: Trắc nghiệm lựa chọn Đúng – Sai (4 câu -16 ý) 

CHỦ ĐỀ 2: ASEAN: NHỮNG 

CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ 

Bài 4. Sự ra đời và phát triển của Asean 1 2 1  

CHỦ ĐỀ 3. CÁCH MẠNG 8/1945, CT 

GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ BẢO VỀ 

TỔ QUỐC (TỪ 8/1945 ĐẾN NAY) 

Bài 6. Cách mạng tháng 8/1945  2 2  

Bài 7. Kháng chiến chống thực dân Pháp 

(1945 – 1954) 

 2 2  

Bài 8. Kháng chiến chống Mĩ (1954 – 1975 2 1 1  

Tổng phần II    4 



Tổng 2 phần    28 

 

 

II. BẢN ĐẶC TẢ 

TT Chương/ 

chủ đề 

Đơn vị kiến thức Yêu cầu cần đạt 

 

           Trắc nghiệm 

 

Nhiều lựa 

chọn 

Đúng sai 

1 CHỦ ĐỀ 1: THẾ 

GIỚI TRONG VÀ 

SAU CHIẾN TRANH 

LẠNH 

Bài 2. Trật tự thế giới 

trong chiến tranh lạnh 

Nhận biết 

- Quyết định của hội nghị Ian-ta 

Thông hiểu 

- Sự thành lập các tổ chức tổ chức kinh tế, 

quân sự của Mĩ. 

 

 

2 

 

Bài 3. Trật tự thế giới sau 

chiến tranh lạnh 

Nhận biết 

- Thế giới sau chiến tranh lạnh 

Thông hiểu 

- Xu thế toàn cầu hóa 

Vận dụng 

- Cơ hội và thách thức của Việt Nam trong xu 

thế hiện nay 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

2 CHỦ ĐỀ 2: ASEAN: 

NHỮNG CHẶNG 

ĐƯỜNG LỊCH SỬ 

Bài 4. Sự ra đời và phát 

triển của Asean 

Nhận biết 

- Tổ chức Asean 

Thông hiểu 

- Bước ngoạt của Asean 

 

3 

 

3 CHỦ ĐỀ 3. CÁCH 

MẠNG 8/1945, CT 

GIẢI PHÓNG DÂN 

TỘC VÀ BẢO VỀ TỔ 

QUỐC (TỪ 8/1945 

ĐẾN NAY) 

Bài 6. Cách mạng tháng 

8/1945 

Nhận biết 

- Sự chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng 

- Ý nghĩa của cách mạng tháng Tám 

Thông hiểu 

- Thời cơ trong cách mạng tháng Tám 

Vận dụng 

- Bài học kinh nghiệm 

 

 

 

4 

 

 

 

4 



Bài 7. Kháng chiến 

chống thực dân Pháp 

(1945 – 1954) 

Nhận biết 

- Các chiến dịch và ý nghĩa 

- Nguyên nhân thắng lợi 

Thông hiểu 

- Đường lối, nhiệm vụ của CMVN  

- Nguyên nhân Pháp kéo dài xâm lược VN 

Vận dụng 

- Liên hệ 

 

 

6 

 

 

4 

Bài 8. Kháng chiến 

chống Mĩ (1954 – 1975) 

 

Nhận biết 

- Lực lượng tham gia và thủ đoạn của Mĩ 

trong các chiến lược chiến tranh. 

- Ý nghĩa trận mậu thân 1968 và 1972 

Thông hiểu 

- Nghệ thuật quân sự 

- Ý nghĩa những thắng lợi quân sự của nhân 

dân miền Nam 

Vận dụng 

- Bài học kinh nghiệm 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

Số câu 24 4 

Tỉ lệ % 60% 40% 

Số điểm 10 

 


